
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi năm 

2025 trên địa bàn xã Hành Dũng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 553/KH-SYT ngày 21/3/2025 của Sở Y tế quảng 

Ngãi về việc triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi năm 

2025; Kế hoạch số 311/KH-KSBT ngày 21/3/2025 của Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống 

dịch Sởi năm 2025; UBND xã Hành Dũng ban hành Kế hoạch Chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi năm 2025 trên địa bàn xã Hành Dũng như 

sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng nhằm chủ động 

phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi.  

2. Mục tiêu cụ thể 

- 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chưa được tiêm hoặc chưa được 

tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định được tiêm 01 mũi vắc xin 

chứa thành phần sởi. 

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng. 

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian:  

- Triển khai sớm ngay sau khi vắc xin được phân bổ.   

2. Đối tượng:  

- Trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi. 

- Trẻ từ 1 tuổi - 10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần 

sởi theo quy định. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

        XÃ HÀNH DŨNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    /KH-UBND               Hành Dũng, ngày 24 tháng 3  năm 2025 
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3. Phạm vi triển khai: Toàn xã. 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

Trạm y tế xã triển khai thực hiện: 

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng 

Chốt đối tượng tiêm là: 

- Trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi bao gồm cả trẻ vãng lai đang có 

mặt tại địa phương, mỗi trẻ sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin sởi.  

- Trẻ từ 1 tuổi - 10 tuổi bao gồm cả trẻ vãng lai đang có mặt tại địa phương 

được xác định chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin chứa thành 

phần sởi, mỗi trẻ sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin chứa thành phần sởi.  

Ngoại trừ đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi trong 

vòng 1 tháng trước khi triển khai tiêm (có bằng chứng được tiêm thể hiện trên 

Phiếu/Sổ tiêm chủng/Phần mềm quản lý Tiêm chủng); đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi 

vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định. 

(Lưu ý nếu không rõ hoặc không rà soát được tiền sử tiêm chủng thì thực 

hiện tiêm vắc xin ngay). 

Trạm Y tế  xã chủ động tiến hành điều tra hộ gia đình, lập danh sách các 

trẻ tại các xã nguy cơ, tại trường học và tại cộng đồng tránh bỏ sót đối tượng, đặc 

biệt ở những vùng có biến động dân cư.  

2. Truyền thông  

Truyền thông trực tiếp trước, trong và sau khi triển khai hoạt động tiêm 

chủng chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh sởi.   

- Xã thông báo hàng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa điểm 

tổ chức buổi tiêm chủng. 

3. Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin 

3.1. Thông tin vắc xin 

- Vắc xin Sởi do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế 

sản xuất, lọ 10 liều, dạng đông khô kèm dung môi.  

- Vắc xin Sởi - Rubella (MR) do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin, 

sinh phẩm y tế sản xuất, lọ 10 liều, dạng đông khô kèm dung môi. 

- Nhóm từ đủ 6 tháng - 9 tháng tuổi: Sử dụng vắc xin Sởi. 

- Nhóm từ 1 tuổi - 5 tuổi: Sử dụng vắc xin Sởi - Rubella. 

- Nhóm từ 6 tuổi - 10 tuổi: Sử dụng vắc xin Sởi - Rubella. 
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3.2. Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin 

- Trạm y tế xã tiếp nhận vắc xin sởi vắc xin MR từ tuyến huyện, bảo quản 

và vận chuyển vắc xin cho các điểm tiêm chủng. 

- Việc bảo quản vắc xin sởi, vắc xin MR thực hiện theo các quy định hiện 

hành.  

Bảng: Dự kiến đối tượng và nhu cầu vắc xin sởi, sởi - rubella 

 Đơn vị 

Số đối tượng 

trẻ từ 6 tháng 

đến 9 tháng 

tuổi 

(Trẻ) 

Số đối 

tượng trẻ 

từ 1 tuổi 

đến 5 

tuổi 

(Trẻ) 

Số đối 

tượng trẻ 

từ 6 tuổi 

đến 10 tuổi 

(Trẻ) 

Nhu 

cầu vắc 

xin sởi 

(Liều) 

Nhu 

cầu vắc 

xin sởi-

rubella 

(Liều) 

 Hành Dũng 27 2 8 31 11 

4. Tổ chức tiêm chủng 

4.1. Hình thức triển khai:  

- Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin sởi, vắc xin MR tại các cơ sở y tế, trạm 

y tế xã, thị trấn và các trường tiểu học, mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ một hoặc 

nhiều đợt theo cụm xã tùy vào điều kiện của từng địa phương.    

- Thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị sót ngay cuối mỗi đợt hoặc trong 

tiêm chủng thường xuyên. 

4.2. Tổ chức buổi tiêm chủng  

- Tổ chức tiêm chủng cho các nhóm đối tượng theo thứ tự ưu tiên, tuỳ 

thuộc vào số lượng vắc xin được cấp: 

+ Ưu tiên nhóm trẻ 6 tháng – 9 tháng tuổi và nhóm trẻ 5 tuổi – 10 tuổi 

tiêm chủng trong chiến dịch này. 

+ Nhóm trẻ 1 tuổi – 5 tuổi có thể được tiêm bù mũi sử dụng vắc xin trong 

Chương trình tiêm chủng mở rộng. 

- Trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức buổi tiêm chủng, triển khai chiến dịch tiêm 

vắc xin sởi vắc xin MR tại Trạm Y tế xã hoặc phối hợp với các cơ sở giáo dục, 

các ban ngành đoàn thể liên quan để bố trí điểm tiêm chủng theo quy định. 

- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị 

định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng. 
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- Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên 

địa bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm tiêm cho riêng vắc xin sởi 

hoặc vắc xin MR; không quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm nếu tiêm cùng các 

vắc xin khác. 

- Rà soát và tiêm vét những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc 

chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm vét để 

hạn chế số trẻ bị bỏ sót. 

- Đối với các trường hợp tạm hoãn: cần có kế hoạch tiêm vét vào ngày 

cuối mỗi đợt hoặc vào ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng. 

- Lưu ý: 

+ Trong chiến dịch: KHÔNG tiêm vắc xin MR/Sởi cho những đối tượng 

đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi trong vòng 1 tháng trước khi triển 

khai tiêm; KHÔNG tiêm vắc xin MR/Sởi cho đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin 

chứa thành phần sởi theo quy định.   

+ Sau chiến dịch: 

Những trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi được tiêm 01 liều vắc xin 

sởi thì được tính là mũi sởi 0 (mũi bổ sung), sau đó trẻ vẫn phải tiêm đủ 02 mũi 

vắc xin có thành phần sởi theo quy định tại Thông tư 10/2024/TT-BYT ngày 

13/6/2024 của Bộ Y tế, đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 4 tuần với liều tiếp theo 

khi trẻ trên 9 tháng tuổi.        

4.3. Kế hoạch đảm bảo an toàn tiêm chủng, xử trí phản ứng sau tiêm 

- Phòng chống sốc: Bố trí trang bị, nhân lực tại chỗ, sự hỗ trợ và tham gia 

công tác phòng chống sốc của hệ điều trị (có bảng phân công cơ sở điều trị/đội 

cấp cứu lưu động hỗ trợ cho từng xã).   

- Giám sát, báo cáo phản ứng sau tiêm: Trong thời gian triển khai, thực 

hiện giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng sau 

tiêm chủng theo quy định. 

5. Theo dõi, giám sát và báo cáo  

- Trạm y tế nhập danh sách đối tượng đã tiêm vắc xin Sởi, vắc xin MR 

trong kế hoạch này trên Hệ thống Thông tin tiêm chủng quốc gia và báo cáo kết 

quả tiêm và tình hình sử dụng vắc xin theo quy định.  

- Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, 

báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng được 

điều tra và báo cáo theo quy định.  

- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin hàng tuần trong thời gian tổ chức 

kế hoạch và báo cáo tổng hợp trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc.  



4 

 (Lưu ý không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp 

thuộc diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để 

tránh trùng lặp đối tượng, kết quả tiêm chủng, vắc xin sử dụng). 

6. Kinh phí thực hiện   

Kinh phí địa phương 

- Giám sát. 

- Truyền thông. 

- Tổ chức điểm tiêm chủng ngoài trạm. 

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

1. Văn hóa – Thông tin 

Tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác truyền thông trên các phương 

tiện thông tin đại chúng về lợi ích và hiệu quả của việc tiêm chủng phòng bệnh; 

các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh để người dân tích cực tham gia tiêm vắc 

xin phòng bệnh cho trẻ đúng lịch, đủ liều; cách theo dõi và xử lý các trường hợp 

phản ứng nhẹ sau tiêm chủng.  

2. Nhà trường 

 Phối hợp với ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh hoạt động y tế trường học; 

triển khai các chiến dịch tiêm chủng, khám, phát hiện sớm các trường hợp mắc 

bệnh dịch truyền nhiễm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; đồng thời, tổ 

chức khoanh vùng, dập dịch theo đúng hướng dẫn để hạn chế lây lan trong các 

nhà trường. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các cơ sở giáo dục, phổ biến lợi 

ích của việc thực hiện tiêm các loại vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm ở trẻ em, 

đặc biệt là các loại vắc xin có trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đối với lứa 

tuổi mầm non và tiểu học. 

3.  Tài chính – Kế toán 

Phối hợp với Trạm Y tế tham mưu cho lãnh đạo UBND xã bố trí kinh phí 

kịp thời để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà 

nước và các quy định hiện hành. 

4. Các tổ chức chính trị - xã hội   

Phối hợp với Trạm Y tế, nhà trường, các cơ quan, ban ngành liên quan và 

chính quyền địa phương tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức 

năng, nhiệm vụ. 

5. Các thôn 
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Phối hợp với Trạm Y tế, nhà trường, các cơ quan, ban ngành liên quan rà 

soát chốt danh sách, thông báo loa cho nhân dân trong thôn biết tham gia khi có 

kế hoạch triển khai. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, 

chống dịch sởi năm 2025 trên địa bàn xã Hành Dũng./. 

Nơi nhận:  
- UBND huyện;  

- Phòng Y tế; 

- Trung tâm YTDP huyện; 

- Đảng uỷ xã; 

- HĐND xã; 

- Các cơ quan; Ngành; Hội đoàn thể; 

- Lưu VP.   
 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Thiện 
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